THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ
1. Tên học phần  
: THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ

2. Mã học phần
: 3102022027
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Kỹ thuật số(a), Điện tử công suất (a), TT Điện tử cơ bản (a)
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Thực hành các mạch điện tử số, thiết kế được các mạch IC số.
· Sửa chữa được các mạch số đơn giản.
· Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số
· Đọc và hiểu được sơ đồ chân và bảng trạng thái của các IC số.
· Thiết kế và lắp ráp được các mạch IC số.
· Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng IC số.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Khảo sát các cổng logic và flip-flop, các mạch tổ hợp, mạch đếm, thanh ghi dịch, các vi mạch số và thiết kế, lắp ráp các mạch ứng dụng từ các IC đã khảo sát.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình thực tập Kỹ Thuật Xung-Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010
· Tài liệu tham khảo

[1]. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

[2]. Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

[3]. John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc học phần 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số
	4
	
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Thực hành các cổng Logic
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Thực hành các mạch dùng cổng Logic

  
	12
	
	12
	12
	

	4
	Bài 4: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 
	8
	
	8
	8
	

	5
	Bài 5: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 
	12
	
	12
	12
	

	6
	Bài 6: Thực hành mạch mã hóa 
	4
	
	4
	4
	

	7
	Bài 7: Thực hành mạch giải mã 
	8
	
	8
	8
	

	8
	Bài 8: Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp
	4
	
	4
	4
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

1.1 Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

1.2 Kiểm tra được các thành phần trên bộ thí nghiệm

1.3 Đo được các điện áp và tín hiệu trên bộ thí nghiệm

1.4 Ráp mạch chọn mã nhị phân

Bài 2: Thực hành các cổng Logic

2.1 Thí nghiệm các IC cổng Logic AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR

2.2 Đọc được sơ đồ chân các IC cổng logic

2.3 Kiểm chứng và hiểu được trạng thái các cổng Logic

2.4 Vận dụng các cổng Logic lắp thành các mạch điện

Bài 3: Thực hành các mạch dùng cổng Logic

3.1 Sử dụng các cổng Logic tạo tín hiệu xung điều khiển cho các IC số

3.2 Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch cổng logic 

3.3    Rèn luyện kỹ năng thiết kế và lắp ráp các mạch logic theo

      yêu cầu

       3.4   Giải thích được nguyên lý làm việc mạch chuông đố vui cho 2

               đội chơi
        3.5   Vẽ được sơ đồ, lắp ráp được các mạch đã thiết kế hoạt động

                          đúng theo yêu cầu.

Bài 4: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển

4.1 Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7474 và 74164

4.2 Thí nghiệm Flip Flop D. 

4.3 Ghép các FF D tạo mạch ghi chuyển nối tiếp bit 1

4.4 Ghép các FF D tạo mạch ghi chuyển nối tiếp bit 0 và ghi chuyển tự động

4.5 Thực hành ghi chuyển dùng IC 74164

Bài 5: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm

5.1    Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7476, 4017, 7490 và 7493

5.2    Thí nghiệm Flip Flop JK. 

5.3   Ghép các FF JK tạo mạch đếm lên, đếm xuống, đếm Modulo

5.4    Thực hành mạch đếm dùng IC 7490, IC 7493

5.5    Mạch đếm thập phân

5.6    Thiết kế và thi công mạch đếm từ  00-59 và 00 đến 23 hiển thị

         số trên Led 7 đoạn. 

Bài 6: Thực hành mạch mã hóa
6.1 Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74147

6.2 Thí nghiệm mã hóa theo yêu cầu dùng Diode và dùng IC 74147.

Bài 7: Thực hành mạch giải mã 
7.1    Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7447

7.2    Thí nghiệm giải mã hóa dùng IC 7447.

7.3    Thiết kế mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển

    thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn. 

7.4    Thi công mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển

    thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn. 

Bài 8: Thực hành mạch đa hợp – giải đa hợp
        8.1   Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74153, 74138

        8.2   Thí nghiệm đa hợp dùng IC 7453.

        8.3   Thí nghiệm giải đa hợp dùng IC 74138.

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20     


Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








